
Vet

13日 11日 8日 13日 10日 14日 12日 9日 14日 11日 8日 8日

Thứ ba
VÃI CỦ ・LO ̣AI 

GIẤY
27日 25日 22日 27日 24日 28日 26日 23日 28日 25日 22日 22日

6日 4日 1日 6日 3日 7日 5日 2日 7日 4日 1日 1日

Thứ ba
CHAI・LON・BI
̀NH NHỰ 20日 18日 15日 20日 17日 21日 19日 16日 21日 18日 15日 15日

6日 4日 1日 6日 3日 7日 5日 2日 7日 4日 1日 1日

Thứ ba
VÃI CỦ ・LO ̣AI 

GIẤY
20日 18日 15日 20日 17日 21日 19日 16日 21日 18日 15日 15日

13日 11日 8日 13日 10日 14日 12日 9日 14日 11日 8日 8日

Thứ ba
CHAI・LON・BI
̀NH NHỰ 27日 25日 22日 27日 24日 28日 26日 23日 28日 25日 22日 22日

10日 8日 12日 10日 14日 11日 9日 13日 11日 8日 12日 12日

Thứ ba
VÃI CỦ ・LO ̣AI 

GIẤY
24日 22日 26日 24日 28日 25日 23日 27日 25日 22日 26日 26日

3日 1日 5日 3日 7日 4日 2日 6日 4日 な　し 5日 5日

Thứ ba
CHAI・LON・BI
̀NH NHỰ 17日 15日 19日 17日 21日 18日 16日 20日 18日 15日 19日 19日

3日 1日 5日 3日 7日 4日 2日 6日 4日 な　し 5日 5日

Thứ ba
VÃI CỦ ・LO ̣AI 

GIẤY
17日 15日 19日 17日 21日 18日 16日 20日 18日 15日 19日 19日

10日 8日 12日 10日 14日 11日 9日 13日 11日 8日 12日 12日

Thứ ba
CHAI・LON・BI
̀NH NHỰ 24日 22日 26日 24日 28日 25日 23日 27日 25日 22日 26日 26日

8日 13日 10日 8日 12日 9日 14日 11日 9日 13日 10日 10日

Thứ ba
VÃI CỦ ・LO ̣AI 

GIẤY
22日 27日 24日 22日 26日 23日 28日 25日 23日 27日 24日 24日

1日 6日 3日 1日 5日 2日 7日 4日 2日 6日 3日 3日

Thứ ba
CHAI・LON・BI
̀NH NHỰ 15日 20日 17日 15日 19日 16日 21日 18日 16日 20日 17日 17日

1日 6日 3日 1日 5日 2日 7日 4日 2日 6日 3日 3日

Thứ ba
VÃI CỦ ・LO ̣AI 

GIẤY
15日 20日 17日 15日 19日 16日 21日 18日 16日 20日 17日 17日

8日 13日 10日 8日 12日 9日 14日 11日 9日 13日 10日 10日

Thứ ba
CHAI・LON・BI
̀NH NHỰ 22日 27日 24日 22日 26日 23日 28日 25日 23日 27日 24日 24日

14日 12日 9日 14日 11日 8日 13日 10日 8日 12日 9日 9日

Thứ ba
VÃI CỦ ・LO ̣AI 

GIẤY
28日 26日 23日 28日 25日 22日 27日 24日 22日 26日 23日 23日

7日 5日 2日 7日 4日 1日 6日 3日 1日 5日 2日 2日

Thứ ba
CHAI・LON・BI
̀NH NHỰ 21日 19日 16日 21日 18日 15日 20日 17日 15日 19日 16日 16日

7日 5日 2日 7日 4日 1日 6日 3日 1日 5日 2日 2日

Thứ ba
VÃI CỦ ・LO ̣AI 

GIẤY
21日 19日 16日 21日 18日 15日 20日 17日 15日 19日 16日 16日

14日 12日 9日 14日 11日 8日 13日 10日 8日 12日 9日 9日

Thứ ba
CHAI・LON・BI
̀NH NHỰ 28日 26日 23日 28日 25日 22日 27日 24日 22日 26日 23日 23日

12日 10日 14日 12日 9日 13日 11日 8日 13日 10日 14日 14日

Thứ ba
VÃI CỦ ・LO ̣AI 

GIẤY
26日 24日 28日 26日 23日 27日 25日 22日 27日 24日 28日 28日

5日 3日 7日 5日 2日 6日 4日 1日 6日 な　し 7日 7日

Thứ ba
CHAI・LON・BI
̀NH NHỰ 19日 17日 21日 19日 16日 20日 18日 15日 20日 17日 21日 21日

5日 3日 7日 5日 2日 6日 4日 1日 6日 な　し 7日 7日

Thứ ba
VÃI CỦ ・LO ̣AI 

GIẤY
19日 17日 21日 19日 16日 20日 18日 15日 20日 17日 21日 21日

12日 10日 14日 12日 9日 13日 11日 8日 13日 10日 14日 14日

Thứ ba
CHAI・LON・BI
̀NH NHỰ 26日 24日 28日 26日 23日 27日 25日 22日 27日 24日 28日 28日

9日 14日 11日 9日 13日 10日 8日 12日 10日 14日 11日 11日

Thứ ba
VÃI CỦ ・LO ̣AI 

GIẤY
23日 28日 25日 23日 27日 24日 22日 26日 24日 28日 25日 25日

2日 7日 4日 2日 6日 3日 1日 5日 3日 7日 4日 4日

Thứ ba
CHAI・LON・BI
̀NH NHỰ 16日 21日 18日 16日 20日 17日 15日 19日 17日 21日 18日 18日

2日 7日 4日 2日 6日 3日 1日 5日 3日 7日 4日 4日

Thứ ba
VÃI CỦ ・LO ̣AI 

GIẤY
16日 21日 18日 16日 20日 17日 15日 19日 17日 21日 18日 18日

9日 14日 11日 9日 13日 10日 8日 12日 10日 14日 11日 11日

Thứ ba
CHAI・LON・BI
̀NH NHỰ 23日 28日 25日 23日 27日 24日 22日 26日 24日 28日 25日 25日

2021 2022

Tháng 
 tư

Tháng 
 năm

Tháng　
sáu

Tháng　
bảy

Tháng 
 tám

Tháng　
chín

Tháng　
mười

Tháng  
mười 
một

Tháng　
mười 
hai

Tháng　
Giêng

Tháng　
hai

Tháng 
 ba

Area
RÁC  TÀI  NGUYÊNRÁC 

ĐỐT Đ
ƯỢC

RÁC 
KHÔ
NG Đ
ỐT Đ
ƯỢC

LỌAI RA

́C B
ẰNG 
NHỰA

VÃI  CU ̉ ・LỌAI  GIẤY

Ougidai 3～6 Chome
Kuboinari 3～5 Chome
Azumacho 2・4・5 Chome
Zenzoushinden、O-Aza Kurosu
O-Aza Ougimachiya 1217、1219

Thứ 
hai

Thứ 
tư

Thứ s

Thứ bảy Thứ năm

của tuần thứ hai・của tuần thứ tư

của tuần đầu tiên・của tuần thứ ba

Toyooka 1～3・5 Chome
Koyodai 1・2 Chome
Ougimachiya 1～5
ChomeKawaramachi 1・2 
Ban

Thứ 
hai

Thứ 
tư

Thứ s

Thứ bảy Thứ năm

của tuần thứ hai・của tuần thứ tư

của tuần đầu tiên・của tuần thứ ba

Kawaramachi 3～17 Ban
Kurosu 1・2 Chome
Kagiyama 1～3 Chome
Kasugacho 1・2 Chome
Miyamaecho

Thứ 
hai

Thứ 
tư

Thứ s

Thứ năm Thứ ba

của tuần thứ hai・của tuần thứ tư

của tuần đầu tiên・của tuần thứ ba

Toyooka 4 Chome
Ougidai 1・2 Chome
Kuboinari 1・2 Chome
Azumacho 1・3・6・7 
Chome
Mukaihara Danchi

Thứ 
hai

Thứ 
tư

Thứ s

Thứ năm Thứ ba

của tuần thứ hai・của tuần thứ tư

của tuần đầu tiên・của tuần thứ ba

Takakura 1～5 Chome
Ushizawacho・Morisaka
Araku
Sayamagahara
Sayamadai 4 Chome

Thứ 
hai

Thứ 
tư

Thứ s

Thứ ba Thứ bảy

của tuần thứ hai・của tuần thứ tư

của tuần đầu tiên・của tuần thứ ba

O-Aza Koyata
Koyata 1～4 Chome
Uegoyata 1～3 Chome

Thứ 
hai

Thứ 
tư

Thứ s

Thứ ba Thứ bảy

của tuần thứ hai・của tuần thứ tư

của tuần đầu tiên・của tuần thứ ba

Shimofujisawa
　*EXEPT 
Shimofujisawa173～184 & 
1263～1319
  and Everplacegarden
Higashifujisawa 1・2 

Thứ ba

Thứ n
ăm

Thứ 
bảy

Thứ hai Thứ sáu

của tuần thứ hai・của tuần thứ tư

của tuần đầu tiên・của tuần thứ ba

Higashifujisawa 3～8 
Chome

Thứ ba

Thứ n
ăm

Thứ 
bảy

Thứ hai Thứ sáu

của tuần thứ hai・của tuần thứ tư

của tuần đầu tiên・của tuần thứ ba

Noda
Shinko
Greenhill

Thứ ba

Thứ n
ăm

Thứ 
bảy

Thứ sáu Thứ tư

của tuần thứ hai・của tuần thứ tư

của tuần đầu tiên・của tuần thứ ba

Bushi

Thứ ba

Thứ n
ăm

Thứ 
bảy

Thứ sáu Thứ tư

của tuần thứ hai・của tuần thứ tư

của tuần đầu tiên・của tuần thứ ba

Miyadera
Nihongi
Takane
Komagatafujiyama
O-Aza Sayamadai
Sayamadai 1・2 Chome

Thứ ba

Thứ n
ăm

Thứ 
bảy

Thứ tư Thứ hai

của tuần thứ hai・của tuần thứ tư

của tuần đầu tiên・của tuần thứ ba

Kamifujisawa（*EXEPT Greenhill）
Shimoｆujisawa 173～184 & 1263～1319

Mokurenji　　Minamimine  Teratake  
Kanekochuo  Nishimitsugi  Mitsugidai
Kamiyaganuki  Shimoyaganuki  
Hananoki  Nakagami  Negishi
Sayamadai 3Chome

Thứ ba

Thứ n
ăm

Thứ 
bảy

Thứ tư Thứ hai

của tuần thứ hai・của tuần thứ tư

của tuần đầu tiên・của tuần thứ ba


